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CÔNG KHAI THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SƠ GIÁO DỤC 

Theo Điều 9, Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Năm học 2024-2025 
(Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-QTHB ngày 30/9/2024)  

 

Căn cứ Điều 9, Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 3 tháng 6 năm 2024 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối 

với cơ sở giáo dục đào dạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;  

Căn cứ Công văn số 3188/SGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về công khai đối với các 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2024/TT-

BGDĐT. 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (TH, THCS và 

THPT) Quốc tế Hòa Bình thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học, 

về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước và việc thực hiện chương trình 

giáo dục của nước ngoài hoặc chương trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai 

thêm như sau: 

1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học: 

a) Kế hoạch tuyển sinh của cơ sở giáo dục, trong đó thể hiện rõ đối tượng, 

chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các 

thông tin liên quan 

Năm học 2024-2025, Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình đã 

ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 như sau: 

- Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 số 66/KH-QTHB ngày 03/4/2024 về 

việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 

.+ Đối tượng tuyển sinh 

Người học đã tốt nghiệp THCS (Chương trình giáo dục phổ thông hoặc 

Chương trình giáo dục thường xuyên) trong và ngoài địa bàn thành phố Cần Thơ 

có độ tuổi theo quy định. 

+ Tuổi tuyển sinh vào lớp 10 

- Tuổi của học sinh vào lớp 10 là 15 tuổi (tính từ năm sinh đến năm đăng 

ký dự tuyển).   

- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh 

vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc 

tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.  

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh ở nước ngoài về nước có thể 

vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.  
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- Học sinh lưu ban không quá 03 lần trong cấp học THCS. 

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 (năm mươi) học sinh 

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và điều kiện học sinh 

tại trường, năm học 2024–2025 Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình 

tuyển sinh vào 1ớp 10 THPT với chỉ tiêu dự kiến 50 (năm mươi) học sinh (02 

lớp), với các môn học bắt buộc và các tổ hợp môn thuộc các môn học lựa chọn 

và chuyên đề học tập nhà trường sẽ thực hiện trong năm học 2024–2025 đối với 

lớp 10 như sau: 
 

Môn bắt buộc Môn học lựa chọn 
Chuyên đề 

học tập 
Số lớp 

Định hướng KHTN 

Toán, Ngữ văn, 

Lịch sử, Tiếng Anh, 

GDTC, GDĐP, 

GDPQAN, HĐTN-

HN 

Vật lí, Tin học, Hóa học, 

Sinh học  

(Mã tổ hợp 003 – Theo Công văn số 

223/SGDĐT-GDTrH ngày 

24/01/2024  Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Toán, Vật lí, 

Hóa học 

1 lớp 

(25 học 

sinh) 

Định hướng KHXH 

Toán, Ngữ văn, 

Lịch sử, tiếng Anh, 

GDTC, GDĐP,  

GDPQAN, HĐTN-

HN 

Vật lí, Tin học, Địa lí, Giáo 

dục Kinh tế và Pháp luật   

(Mã tổ hợp 037 –  Công văn số 

223/SGDĐT-GDTrH ngày 

24/01/2024  Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Toán, Địa lí, 

Giáo dục 

Kinh tế và 

Pháp luật 

1 lớp 

(25 học 

sinh) 

Ngoài các bộ môn và chuyên đề nêu trên Trường TH, THCS và THPT 

Quốc tế Hòa Bình sẽ bố trí dạy các môn: Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn), Tiếng Anh 

Quốc tế (từ 6 đến 8 tiết/tuần) và 2 tiết Kỹ năng (theo chương trình LiM). 

+ Địa bàn tuyển sinh 

Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình tuyển sinh trên địa bàn 

trong và ngoài thành phố Cần Thơ. 

+ Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

+ Quy trình tuyển sinh 

++ Phụ huynh học sinh, học sinh tìm hiểu thêm thông tin tuyển sinh, học 

phí và các điều kiện nhập học trên website: www.school.peace.edu.vn hoặc liên 

hệ trực tiếp tại bộ phận Tư vấn tuyển sinh của trường. 

++ Phụ huynh học sinh nộp phiếu đăng ký tuyển sinh và kèm theo bản 

photocopy học bạ THCS (không cần công chứng). 

++ Học sinh làm bài kiểm tra năng lực và phỏng vấn đầu vào (nếu có chỉ 

định của Hội đồng tuyển sinh). 

http://www.pic.edu.vn/
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++ Trường tổ chức xét tuyển, thông báo kết quả trúng tuyển. 

7.5. Học sinh nộp đủ hồ sơ (bản chính) theo quy định và làm thủ tục nhập 

học.  

+ Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh 

Thời gian nộp hồ sơ: 

* Đợt 1 từ 18/6/2024 đến 23/7/2024. 

Thời gian Tư vấn tuyển sinh vào tất cả các ngày trong tuần, buổi sáng từ 

07 giờ 00 đến 11giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.  

Sau ngày 23/7/2024, nếu còn chỉ tiêu xét tuyển, tiếp tục nhận hồ xơ xét 

tuyển đợt 2 và kết thúc hoàn thành công tác xét tuyển năm học 2024–2025 vào 

ngày 20/8/2024. 

b) Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục; 

Kế hoạch giáo dục của Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình 

năm học 2024-2025 số 156/KH-QTHB được ban hành ngày 04/9/2024  

(1). Mục tiêu chung:  

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương” 

bằng phương châm “Đoàn kết, Thương yêu, Tôn trọng và Trách nhiệm”, Trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Hòa Bình tập trung 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; rèn luyện kỹ năng cho học sinh; dạy 

học theo định hướng “Dạy thật – Học thật”.  

(2). Mục tiêu cụ thể (chỉ tiêu) cần đạt trong năm học 2024-2025 

a) Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

- Phấn đấu 95% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm 

vụ, trong đó giáo viên đạt tỷ lệ 100%. 

- Phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có đổi mới phương 

pháp quản lý và phương pháp dạy học, phương pháp làm việc. 

- Phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có ứng dụng CNTT 

để nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học, hiệu quả công tác. 

- Xếp loại hồ sơ: Phấn đấu 90% giáo viên có hồ sơ đạt loại khá, tốt. 

- Phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đăng ký và phấn 

đấu đạt các danh hiệu thi đua. 

- Phấn đấu nhà trường đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến. 

- Mỗi bộ môn ứng dụng công nghệ thông tin từ 30% đến 50% số bài dạy. 

b) Đối với học sinh 

- Phấn đấu 98% học sinh có hạnh kiểm từ tốt, khá trở lên. 

- Phấn đấu giáo dục nhân cách, kỹ năng cho học sinh đạt hiệu quả. 

- Phấn đấu tỷ lệ lên lớp đạt 100%. 

- Học sinh xếp loại học lực khá giỏi: Phấn đấu tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 
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trên 50% tổng số học sinh; không có học sinh yếu kém. 

- Phấn đấu tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu hoc đạt 100%. 

- Phấn đấu đạt tỷ lệ tốt nghiệp THCS, THPT đạt 100% . 

- Tỷ lệ học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng đạt 100%. 

- Có học sinh giỏi trong các kì thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức. 

(3). Khung kế hoạch cho các lớp từ lớp 1 đến lớp 11 

- Ngày tựu trường: ngày 01/8/2024. 

- Tổ chức khai giảng: ngày 05/9/2024. 

Học kỳ 1: Dự kiến 20 tuần (Từ 01/8/2024 đến 13/12/2024). Gồm 18 tuần 

thực học và 2 tuần dự trữ. Trong đó: 

- Ngày tựu trường và vào chương trình học: 01/8/2024. 

- 2 ngày: Sinh hoạt đầu năm học (01,02/8/2024). 

- 2 ngày: Nghỉ lễ Quốc khánh (02 và 03/9/2023). 

- 05/9: Lễ khai giảng năm học. 

- 3 ngày: Kiểm tra Giữa kỳ 1 lớp 6 đến 12 (25,26,27/9/2024). 

- 1 ngày: Kiểm tra Giữa kỳ 1 lớp 4, 5 (30/10/2024). 

- 3 ngày: Kiểm tra Cuối kỳ 1 lớp 6 đến 12 (27,28,29/11/2024). 

- 1 ngày: Nghỉ giữa kỳ (06/12/2024).  

- 2 ngày: Kiểm tra Cuối kỳ 1 lớp 4, 5 (19,20/12/2024). 

- 10 ngày: Hoạt động trải nghiệm theo chủ đề của Chương trình LiM.  

Học kỳ 2: Dự kiến 24 tuần (Từ 16/12/2024 đến 31/5/2024). Gồm 21 tuần 

thực học và 3 tuần dự trữ. Trong đó: 

- 1 ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2025. 

- Nghỉ Tết Nguyên đán: 2 tuần (23/01/2025 đến hết 02/02/2025). 

- 3 ngày: Kiểm tra Giữa kỳ 2 lớp 6 đến 12 (20,21,22/01/2025). 

- 1 ngày: Kiểm tra Giữa kỳ 2 lớp 4, 5 (05/3/2025). 

- 1 ngày: Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (07/4/2025). 

- 3 ngày: Kiểm tra Cuối kỳ 2 lớp 12 (24,25,26/3/2025). 

- 3 ngày: Kiểm tra Cuối kỳ 2 lớp 6 đến 11 (23,24,25/4/2025). 

- 2 ngày: Kiểm tra Cuối kỳ 2 lớp 4, 5 (07,08/5/2025). 

- 2 ngày: Nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2025. 

- 1 ngày: Họp Phụ huynh học sinh 29/5/2025. 

- 1 ngày: Lễ Tổng kết năm học 30/5/2025. 

- 10 ngày: Hoạt động trải nghiệm hàng tháng của Chương trình LiM. 

c) Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội trong việc 
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chăm sóc, giáo dục học sinh 

Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội được ban 

hành theo Quyết định số 205/QĐ-QTHB ngày 16/10/2024 của Hiệu trưởng 

trường TH, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình nội dung chính bao gồm: 

- Trách nhiệm của nhà trường 

+ Thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục hằng năm theo 

mục tiêu giáo dục; chú trọng công tác quản lý và giáo dục đạo đức, văn hóa ứng 

xử, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, giáo dục pháp luật và ý thức, trách 

nhiệm công dân cho học sinh; kết hợp hài hòa “dạy chữ” và “dạy người”, xây 

dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực 

học đường; xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học. 

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục hằng năm nhằm nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; tăng cường kỷ cương, nền nếp 

trường, lớp học; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các 

hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững. 

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục hàng năm nhằm nâng cao 

vai trò trách nhiệm của quản lý, giáo viên, nhân viên đặc biệt là vai trò của giáo 

viên chủ nhiệm trong việc phối hợp với giáo viên bộ môn thực hiện đánh giá 

chính xác, công bằng kết quả rèn luyện và học tập của học sinh; nâng cao chất 

lượng giáo dục cho học sinh; thường xuyên trao đổi với gia đình học sinh theo 

quy định của điều lệ trường học hiện hành. 

+ Xây dựng kế hoạch dạy học của đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn, 

bảo đảm chất lượng của nhà trường. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phối hợp với phụ huynh trong tổ chức dạy 

học trực tiếp, trực tuyến và các hoạt động giáo dục khác. Thông tin đến phụ 

huynh và học sinh các phương án dạy và học của nhà trường trong thời gian học 

sinh nghỉ học. 

- Trách nhiệm của gia đình 

Cha mẹ học sinh tham gia hoạt động trong nhà trường; chủ động, tích 

cực tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình, kế hoạch giáo dục hàng năm và 

các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường thông qua các cuộc họp 

cha mẹ học sinh. 

- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 

+ Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ; hằng năm, các cơ quan, tổ chức thực 

hiện tuyên truyền, phổ biến chương trình, kế hoạch giáo dục trong nội bộ ngành, 

địa phương và cho các tổ chức, cá nhân liên quan. 

d) Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho 

học sinh ở cơ sở giáo dục; 

Tháng, năm Nội dung công việc 

8/2024 
- Ngày 16/8/2024 Trải nghiệm Chương trình LiM: Chủ đề “Color of 

PEACE”. Buổi Sáng: Khối Tiểu học. Buổi Chiều: Khối Trung học. 
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9/2024 
- Ngày 15/9/2024 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Chủ đề 

“Trung thu Yêu thương”.   

10/2024 

- Ngày 11/10/2024 Tổ chức Ngày hội “Vẽ tranh” cấp trường. 

- Ngày 18/10/2024 Tổ chức Ngày hội “Viết chữ đẹp” cấp trường. 

- Ngày 20/10/2024 Tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 

-Ngày 31/10/2024 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: “Cùng 

nhau chúng ta có thể thay đổi thế giới”. 

11/2024 

- Tổ chức Giao lưu Hùng biện Tiếng Anh dành cho giáo viên cấp 

trường. 

- 18/11/2024 Tổ chức Kỷ niệm ngày 20/11.  

-Ngày 18/11/2024 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Chủ đề 

“Hội diễn Văn nghệ”. 

- Tham gia Hội Giao lưu Stem-Robotics Khu vực và Quốc tế. 

12/2024 

- Học sinh Du lịch (Nếu có). 

-Ngày 06/12/2024 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Khối 

Tiểu học Tham quan và giao lưu với đơn vị Quân đội/ Bảo tàng quân 

khu 9. 

- 26/12 Thi thuyết trình LiM cấp Trường. 

- Ngày 28,29/12/2024 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: 

Chủ đề “Vòng loại Hội thao cấp trường”. 

1/2025 

-Ngày 04/01/2025 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Chủ đề 

“Chung kết Hội thao cấp trường”. 

- Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ 23/01/2024 đến hết ngày 02/02/2025 

(tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết Mùng 5 tháng 

Giêng năm Ất Tỵ). 

2/2025 

- Ngày 07/02/2025 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Chủ đề 

“Họp mặt đầu Xuân”.  

-Ngày 21/02/2025 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Chủ đề 

“Hướng nghiệp Đại học”. Cả ngày cho Học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. 

Địa điểm: Trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh. 

-Ngày 28/02/2025 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Cả ngày 

cho Học sinh lớp 6 đến 8. Tại TP. Hồ Chí Minh. 

3/2025 

- Ngày 21/3/2025 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Chương 

trình Ngày đoàn viên: trò chơi tập thể, đốt lửa trại - Cần Thơ Eco 

Resort. 

- Ngày 28/3/2024 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Trải 

nghiệm Lớp học pha chế/cupcake - Sheraton Cần Thơ Cả ngày cho Học 

sinh Tiểu học.   

4/2025 

- 04/4/2024 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Tham quan 

Đền thờ vua Hùng (Mùng 10 tháng 3), lễ hội Giỗ tổ. 

- Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (07/4/2025). 

- 21/4/2024 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Chủ đề “Ngày 

Hội đọc Sách”. Buổi Sáng: Khối Trung học; Buổi Chiều: Khối Tiểu 

học. Địa điểm: Tại trường.  

5/2025 

- Ngày 9,10/5/2025 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Khối 

Trung học trải nghiệm Hành trình tuổi trẻ (2 ngày 1 đêm): Mũi Nai, 

Hà Tiên 
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- Ngày 16/5/2025 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Khối Tiểu 

học Trải nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh: Vietopia và Bảo tàng 

Khủng Long 

- Ngày 29/5/2025 Hoạt động Trải nghiệm Chương trình LiM: Chủ đề 

“Ngày Hội lãnh đạo” (Họp Phụ huynh học sinh cuối năm). Địa điểm: 

Tại trường. 

- Tổng kết năm học ngày 30/5/2025. 

2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước: 

a) Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình 

quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh 

nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số 

lượng học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường: 

Kết quả tuyển sinh năm học 2023-2024 

- Lớp 1 có 01 lớp 18 học sinh (8 nữ); 

- Lớp 6 có 02 lớp 35 học sinh (15 nữ); 

- Lớp 10 có 01 lớp 27 học sinh (16 nữ). Chia ra làm 2 Nhóm lớp: Nhóm  

Tự nhiên và Nhóm Xã hội; 

Năm học 2023-2024 

Toàn trường có tổng cộng 281 học sinh (146 nữ) gồm 15 lớp.  

Chia ra:   

- Khối Tiểu học:   05 lớp:    125    Học sinh (71 nữ). Trong đó có 02 học 

sinh dự thính (02 nữ). 

- Khối THCS:       05 lớp:     90     Học sinh (37 nữ). Trong đó có 01 học 

sinh dự thính (01 nữ). 

- Khối THPT:       05 lớp:     66     Học sinh (38 nữ). 

 Học sinh dự thính (có 3 học sinh): lớp 1 có 1 em; lớp 4 có 1 em (nữ); 

lớp 8 có 1 em. 

Số lượng học sinh học 02 buổi/ngày = 281 học sinh (146 nữ) gồm 15 lớp. 

Khối Tiểu học 

Khối Số lớp 

Số học sinh 

Tổng số 

Trong đó: 

Nữ 
Dân tộc thiểu số Khuyết tật 

Tổng số Nữ  

1 1 18 8 0 0 0 

2 1 21 13 1 1 0 

3 1 30 18 0 0 0 

4 1 24 13 0 0 0 
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5 1 30 17 0 0 0 

Cộng 5 123 69 1 1 0 

Bình quân học sinh/lớp: 25 Học sinh/lớp 

Khối THCS 

Khối Số lớp 

Số học sinh 

Tổng số 

Trong đó: 

Nữ 
Dân tộc thiểu số Khuyết tật 

Tổng số Nữ  

6 2 35 15 1 0 0 

7 1 16 6 2 2 0 

8 1 16 5 0 0 0 

9 1 22 10 1 1 0 

Cộng 5 89 36 3 2 0 

Bình quân học sinh/lớp: 18 Học sinh/lớp 

Khối THPT 

Khối Số lớp 

Số học sinh 

Tổng số 

Trong đó: 

Nữ 
Dân tộc thiểu số Khuyết tật 

Tổng số Nữ  

10 2 27 16 1 1 0 

11 2 20 11 2 1 0 

12 1 19 11 1 1 0 

Cộng 5 66 38 4 3 0 

Bình quân học sinh/lớp: 13 Học sinh/lớp 

b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và 

Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp; 

Kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực năm học 2023-2024 

Khối Tiểu học  

* Đánh giá năng lực và phẩm chất các lớp 1,2,3,4 

Có 123 học sinh, Chia ra: 

Lớp 

1,2,3,4 

Sĩ 

số 

1. Yêu nước 2. Nhân ái 3. Chăm chỉ 4. Trung thực 5. Trách nhiệm 
Ghi 

chú Tốt Tốt Tốt Đạt Tốt Tốt Đạt 
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SL 
TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 

1,2,3,4 93 93 100,0 93 100,0 88 94,6 5 5,4 93 100,0 86 92,5 7 7,5  

* Đánh giá năng lực và phẩm chất lớp 5 

Có 30 học sinh 

Lớp 
Sĩ 

số 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT 

Tự phục vụ, 

Tự quản 
Họp tác 

Tự học, 

 tự giải quyết vấn đề 

Chăm học 

chăm làm 

Tự tin, 

Trách nhiệm 
Trung thực, 

kỷ luật 
 Đoàn kết, 

yêu thương 

Tốt Tốt Tốt Đạt Tốt Tốt Tốt Tốt 

  SL 
TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 

5.1 30 30 100,0 30 100,0 29 96,7  1 3,3 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 

* Đánh giá chất lượng giáo dục (Học lực) các lớp 1,2,3,4 

Lớp Sĩ số 

Đánh giá chất lượng giáo dục Ghi chú 

Hoàn thành 

xuất sắc 

Hoàn thành 

tốt 

Hoàn 

thành 

Chưa 

Hoàn thành 

 

  SL 
TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
 

1 18 11 61,1 0 0 7 38,9 0 0  

2 21 19 90,5 0 0 2 9,5 0 0  

3 30 19 63,3 0 0 11 36,7 0 0  

4 24 9 37,5 0 0 15 62,5 0 0  

TC  93 58 62,4 0 0 35 37,6 0 0  

Khối THCS có 89 học sinh 

* Hạnh kiểm/Rèn luyện 

Lớp/Xếp loại Tốt Khá Đạt (TB) Chưa đạt 

Ghi chú 
 SL SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 

Yếu Kém 

SL 
TL 

% 
SL 

TL 

% 

6,7,8,9 89 89 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0  

* Học lực/Học tập 

Lớp/Xếp loại Giỏi Khá Đạt (TB) Chưa đạt 

Ghi chú 
 SL SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 

Yếu Kém 

SL TL SL TL 
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% % 

6,7,8,9 89 54 60,7 28 31,4 7 7,9 0 0 0 0  

Khối THPT có 66 học sinh 

* Hạnh kiểm/Rèn luyện 

Lớp/Xếp loại Tốt Khá Đạt (TB) Chưa đạt 

Ghi 

chú  SL SL 
TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 

Yếu Kém 

SL 
TL 

% 
SL 

TL 

% 

10,11,12 66 62 93,9 4 6,1 0 0 0 0 0 0  

* Học lực/Học tập 

Lớp/Xếp loại Giỏi Khá Đạt (TB) Chưa đạt 

Ghi 

chú  SL SL 
TL 

% 
SL 

TL 

% 
SL 

TL 

% 

Yếu Kém 

SL 
TL 

% 
SL 

TL 

% 

10,11,12 66 39 59,1 23 34,8 4 6,1 0 0 0 0  

Năm học 2023-2024, tỉ lệ lên lớp của toàn trường đạt 100%.  

c) Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh 

được cấp bằng tốt nghiệp; số lượng học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; số lượng học 

sinh trúng tuyển đại học đối với cấp trung học phổ thông. 

Năm học 2023-2024, các lớp cuối cấp: 

- Lớp 5 có 30/30 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỉ lệ 100%. 

100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. 

- Lớp 9 có 22/22 học sinh tốt nghiệp THCS đạt tỉ lệ 100%.  

100% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10. 

- Lớp 12 có 19/19 học sinh hoàn thành chương trình THPT 100%.  

100% học sinh tốt nghiệp THPT.  

100% học sinh tốt nghiệp THPT vào Đại học. 

3. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài 

hoặc chương trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm nội dung: số 

lượng học sinh đang học (chia theo số lượng học sinh là người Việt Nam, số 

lượng học sinh là người nước ngoài). 

Năm học 2024-2025 

Toàn trường có tổng cộng 273  học sinh (135 nữ) gồm 16 lớp.  

Chia ra:   
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- Khối Tiểu học:   05 lớp:  104 học sinh (54 nữ). Trong đó có 02 học sinh 

dự thính (01 nữ). 

- Khối THCS:       05 lớp: 103 học sinh (45 nữ). 

- Khối THPT:       06 lớp: 64 học sinh (35 nữ). 

Năm học 2024-2025, Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình 

thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đối với tất cả các lớp học từ lớp 1 đến lớp 12. 

- Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình giảng dạy Ngoại ngữ 1 

Tiếng Anh, Ngoại ngữ 2 Tiếng Hàn cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. 

- Số lượng học sinh dang học Tiếng Anh tại trường từ lớp 1 đến lớp 12 là 

271 học sinh. 

- Số lượng học sinh là người nước ngoài đang theo học tại trường là 13 

học sinh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để B/c); 

- Lãnh đạo Trường (để b/c);  

- Website trường (để công khai);  

- Lưu: VT, VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 

 


